
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/09/91

1018225

Công Nghệ Sinh học

Bùi Thị Bích Ly

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT1  576,000 1  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/12/1994

1218234

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17CMT1  576,000 1  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/02/1995

1318012

Công nghệ sinh học

Huỳnh Đông Á

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17SHH1  576,000 1  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1995

1318189

Công nghệ sinh học

Ngô Trần Thị Hồng Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000 HLCSH136/1  576,000 1  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/10/1995

1318275

Công nghệ sinh học

Ngôn Thị Tuyết Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17SHH1  576,000 1  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1995

1318445

Công nghệ sinh học

Trần Hoàng Nhật Trường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000 HLCSH211/2  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 3  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 15.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/03/1995

1318453

Công nghệ sinh học

Trần Anh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16TTH1  768,000 1  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17CSH2  768,000 2  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C2B  960,000 3  75.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000 HLCSH129/TV  576,000 4  45.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17CSH1  576,000 5  45.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1996

1418004

Công nghệ sinh học

Ngô Minh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1996

1418007

Công nghệ sinh học

Võ Ngọc Phương Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/02/1996

1418008

Công nghệ sinh học

Võ Nguyễn Huỳnh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 3  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 4  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 5  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/01/1996

1418013

Công nghệ sinh học

Lưu Nhã ái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/07/1996

1418015

Công nghệ sinh học

Nguyễn Xuân Bách

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 1  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 2  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 3  30.0

Sự hóa củ  2.0  384,000SHH253/1  384,000 4  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 5  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 6  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 15.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/12/1996

1418016

Công nghệ sinh học

Dương Gia Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 1  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 2  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 3  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/08/1995

1418018

Công nghệ sinh học

Đặng Phú Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 2  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  1,536,000CSH825/14CS  1,536,000 3  120.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 5  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,456,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/08/1996

1418020

Công nghệ sinh học

H Duyn Bkrông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17SHH1C  384,000 1  54,000 30.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 2  45.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CMT1  768,000 3  60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000 HLGEO00002/17KMT1  384,000 5  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT6  576,000 6  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17KVL2  576,000 7  45.0

Sự hóa củ  2.0  384,000SHH253/1  384,000 8  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 9  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 25.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 54,000

 5,238,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/08/1996

1418022

Công nghệ sinh học

Huỳnh Ngọc Bảo Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 1  120.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 4.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/05/1996

1418025

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/02/1996

1418028

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Chiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/06/1996

1418030

Công nghệ sinh học

Trần Thị Linh Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/06/1996

1418034

Công nghệ sinh học

Nguyễn Chí Công

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 2  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 5  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 6  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 20.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/06/1996

1418038

Công nghệ sinh học

Lý Thị Xuân Diệp

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 2  300.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 15.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/01/1994

1418039

Công nghệ sinh học

Tô Thị Diệu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 1  45.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000 Cải thiệnCSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 4  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000 Cải thiệnCSH452/1  384,000 6  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 9  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  0 Học lại(hoãn)SHH711/1  576,000 10  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  4,608,000 27.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/02/1996

1418040

Công nghệ sinh học

Mai Hoàng Thuỳ Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/11/1995

1418041

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 2  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  1,536,000CSH825/14CS  1,536,000 4  120.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 5  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,456,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1996

1418042

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/02/1996

1418044

Công nghệ sinh học

Nguyễn Bảo Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/04/1996

1418046

Công nghệ sinh học

Lê Anh Dũng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 3  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 4  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 5  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,688,000  2,688,000 14.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,688,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/12/1996

1418047

Công nghệ sinh học

Lê Tiến Dũng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 4  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 5  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 12.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/07/1996

1418048

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trung Dũng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/08/1995

1418050

Công nghệ sinh học

Đinh Thị Thùy Dương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  0100%CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  0100%SHH316/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  0100%SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  - 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/08/1996

1418051

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thùy Dương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 2  45.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1996

1418054

Công nghệ sinh học

Võ Thị Hạnh Đan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1996

1418059

Công nghệ sinh học

Lê Đình Đông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 1  120.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 4  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/05/1996

1418062

Công nghệ sinh học

Mai Quốc Gia

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 2  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 3  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 4  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 5  300.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 6  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 7  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 26.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,912,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/1996

1418063

Công nghệ sinh học

Vũ Thị Băng Giao

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/1996

1418065

Công nghệ sinh học

Huỳnh Trúc Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/05/1996

1418067

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 1  30.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 2  45.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/07/1996

1418070

Công nghệ sinh học

Hoàng Minh Hải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  0100%CSH216/1  384,000 1  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  0100%CSH218/1  576,000 2  45.0

Tương tác thực vật  2.0  0100%CSH316/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  0100%SHH316/1  384,000 4  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  0 Học lại(hoãn)SHH711/1  576,000 5  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  - 12.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1996

1418072

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Hải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 1  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 2  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 3  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/01/1996

1418075

Công nghệ sinh học

Lê Thị Mỹ Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  3,840,000CSH871/14SH  3,840,000 1  700,000 300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,540,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/08/1996

1418076

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH2  768,000 1  60.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 2  30.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000 HLCSH136/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000 HLGEO00002/17CMT1  384,000 7  30.0

Sự hóa củ  2.0  384,000SHH253/1  384,000 8  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 9  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 10  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 11  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 12  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 27.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,568,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/1996

1418078

Công nghệ sinh học

Bùi Minh Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 2  120.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 8.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/06/1996

1418080

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Mai Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/06/1995

1418083

Công nghệ sinh học

Châu Ngọc Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 2  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 3  30.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 4  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 5  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,688,000  2,688,000 14.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,688,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/03/1996

1418088

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Thu Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/12/1996

1418090

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thuận Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/07/1996

1418092

Công nghệ sinh học

Phạm Nguyễn Ngọc Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16DTV1  768,000 1  60.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 2  45.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 3  30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,648,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/03/1996

1418094

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phước Khải Hoàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/03/1996

1418095

Công nghệ sinh học

Đinh Nguyễn Tấn Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 2  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :00/00/1996

1418099

Công nghệ sinh học

Trần Cẩm Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/07/1996

1418100

Công nghệ sinh học

Cao Đức Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 1  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 2  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 5  30.0

Tài nguyên di truyền Thực vật  2.0  384,000SHH471/1  384,000 6  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 7  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 21.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,032,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/1996

1418101

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 1  45.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 2  120.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,496,000  2,496,000 9.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,496,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/12/1996

1418104

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/02/1996

1418105

Công nghệ sinh học

Nguyễn Vũ Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1996

1418107

Công nghệ sinh học

Văn Đức Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Thủy canh học  2.0  384,000 HLSHH254/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/07/1996

1418113

Công nghệ sinh học

Vĩnh Phúc Hưng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000 HLCSH136/1  576,000 1  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 2  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 3  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000 HLCSH316/1  384,000 6  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 7  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000 HLSHH255/1  384,000 8  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 22.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/02/1995

1418114

Công nghệ sinh học

Đoàn Thị Lan Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1996

1418117

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Vân Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1995

1418123

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Lam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/08/1996

1418125

Công nghệ sinh học

Lê Thị Bích Lan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 2  300.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1996

1418127

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Liễu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/05/1996

1418128

Công nghệ sinh học

Đào Mỹ Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/1996

1418129

Công nghệ sinh học

Đặng Phương Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/03/1996

1418131

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Mỹ Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 2  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000 Cải thiệnCSH316/1  384,000 3  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 4  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 18.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,376,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/12/1996

1418132

Công nghệ sinh học

Phan Hoàng Mỹ Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/07/1996

1418133

Công nghệ sinh học

Phạm Hoài Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/12/1996

1418134

Công nghệ sinh học

Trần Chí Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 1  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1996

1418135

Công nghệ sinh học

Văn Thị Yến Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/02/1995

1418138

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thanh Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 2  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,920,000  1,920,000 10.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/03/1995

1418139

Công nghệ sinh học

Trần Văn Luân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1996

1418140

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Như Luyến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 1  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 4.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/08/1995

1418141

Công nghệ sinh học

Đỗ Thị Lụa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000 Cải thiệnCSH317/1  576,000 2  45.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 4  30.0

Tài nguyên di truyền Thực vật  2.0  384,000SHH471/1  384,000 5  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 6  45.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 17.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/1996

1418144

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 1  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 5  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 6  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,496,000  2,496,000 13.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,496,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/06/1996

1418145

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Tú Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1996

1418147

Công nghệ sinh học

Nguyễn Công Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1996

1418148

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 15.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/06/1996

1418149

Công nghệ sinh học

Phan Thị Nhật Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/12/1996

1418155

Công nghệ sinh học

Lê Hoài Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 2  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  1,536,000CSH825/14CS  1,536,000 6  120.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 7  120.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,144,000  6,144,000 24.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,144,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/10/1996

1418156

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phương Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 1  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 4  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/11/1996

1418161

Công nghệ sinh học

Đoàn Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1996

1418162

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 3  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 4  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 5  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 20.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/06/1996

1418166

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 1  45.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  1,536,000CSH825/14CS  1,536,000 2  120.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/11/1996

1418167

Công nghệ sinh học

Võ Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/03/1996

1418168

Công nghệ sinh học

Đinh Thiết Lam Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 1  120.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 4  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/04/1996

1418173

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Mỹ Ngoan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1996

1418175

Công nghệ sinh học

Cao Minh Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/11/1996

1418177

Công nghệ sinh học

Hồ Thị Thanh Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  1,536,000CSH825/14CS  1,536,000 3  120.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/12/1996

1418178

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thái Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/03/1996

1418179

Công nghệ sinh học

Trần Thái Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/05/1996

1418182

Công nghệ sinh học

Đặng Nguyễn Như Nguyệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 1  30.0

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  3,840,000CSH871/14SH  3,840,000 2  700,000 300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,924,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/12/1996

1418184

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Bảo Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 1  45.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  1,536,000CSH825/14CS  1,536,000 2  120.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,496,000  2,496,000 9.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,496,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/1996

1418188

Công nghệ sinh học

Trương Hà Minh Nhật

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/12/1995

1418189

Công nghệ sinh học

Vũ Thị Hồng Nhật

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  1,536,000CSH825/14CS  1,536,000 3  120.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/09/1996

1418190

Công nghệ sinh học

Đặng Ngọc Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 2  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 3  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 6  120.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/1996

1418191

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1995

1418193

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/1996

1418194

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16SHH1  960,000 1  75.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 2  30.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 4  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 7  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 25.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,912,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/12/1994

1418195

Công nghệ sinh học

Phạm Nguyễn Thảo Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 16.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/1996

1418196

Công nghệ sinh học

Cao Thị Ngọc Nho

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 2  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 3  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 4  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/10/1996

1418197

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/1996

1418198

Công nghệ sinh học

Hồ Lê Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/1996

1418200

Công nghệ sinh học

Trần Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 1  45.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 2  120.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/07/1996

1418201

Công nghệ sinh học

Y Lim Niê

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  172,80070%CSH218/1  576,000 1  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  115,20070%CSH413/1  384,000 2  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  1,152,00070%CSH841/14CS  3,840,000 3  300.0

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  1,152,00070%CSH871/14SH  3,840,000 4  700,000 300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  115,20070%SHH318/1  384,000 5  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  9,024,000  2,707,200 27.0  705.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 3,407,200Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1996

1418202

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Ngọc Nữ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 2  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/08/1996

1418204

Công nghệ sinh học

Lê Thị Kim Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 1  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 4.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1995

1418205

Công nghệ sinh học

Nguyễn Cao Kiều Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 3  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 15.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1996

1418206

Công nghệ sinh học

Trần Thị Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 4.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/01/1996

1418213

Công nghệ sinh học

An Văn Phu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/17TTH1  768,000 1  60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 2  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 3  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT1  576,000 4  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 5  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 15.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/03/1996

1418214

Công nghệ sinh học

Huỳnh Văn Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/11/1994

1418217

Công nghệ sinh học

Trịnh Hoàng Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/12/1996

1418218

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quỳnh Phong Phú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 2  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 3  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000 HLSHH661/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000 HLSHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 20.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/01/1996

1418221

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 2  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 3  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 4  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 5  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 16.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/04/1996

1418223

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thảo Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 1  120.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 8.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/1996

1418225

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/09/1996

1418227

Công nghệ sinh học

Hồng Kim Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 3  300.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 17.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1996

1418228

Công nghệ sinh học

Nguyễn Cát Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 2  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 3  300.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 17.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1995

1418237

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1996

1418239

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trung Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 2  300.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1996

1418241

Công nghệ sinh học

Bùi Minh Quốc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 2  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 4  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 5  30.0

Tài nguyên di truyền Thực vật  2.0  384,000SHH471/1  384,000 6  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,496,000  2,496,000 13.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,496,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/06/1996

1418244

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/08/1995

1418245

Công nghệ sinh học

Quách Thị Hồng Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 2  300.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/1995

1418247

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Song Quy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/10/1996

1418250

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/10/1996

1418251

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 2  30.0

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  3,840,000CSH871/14SH  3,840,000 3  700,000 300.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 17.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 5,884,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/1996

1418252

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thụy Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 3  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/1996

1418260

Công nghệ sinh học

Trương Tấn Phúc Tài

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/05/1996

1418261

Công nghệ sinh học

Lê Thị Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/05/1996

1418262

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/07/1996

1418263

Công nghệ sinh học

Phan Thị Minh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 17.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/03/1996

1418264

Công nghệ sinh học

Phạm Linh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 5  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,688,000  2,688,000 14.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,688,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/1996

1418265

Công nghệ sinh học

Mai Thành Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 2  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 3  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/1996

1418266

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Phú Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 5  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 15.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/09/1996

1418267

Công nghệ sinh học

Võ Thiên Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 3  45.0

Sự hóa củ  2.0  384,000SHH253/1  384,000 4  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 5  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 6  30.0

Tài nguyên di truyền Thực vật  2.0  384,000SHH471/1  384,000 7  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 19.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,648,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/08/1996

1418274

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đinh Thuận Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 3  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 15.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/08/1996

1418277

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 1  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  768,000  768,000 4.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/10/1996

1418279

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/01/1996

1418282

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/04/1996

1418284

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Thanh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 2  300.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 15.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/03/1996

1418286

Công nghệ sinh học

Trương Công Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/06/1996

1418287

Công nghệ sinh học

Võ Thị Loan Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 2  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 3  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/09/1996

1418292

Công nghệ sinh học

Đào Thị Hồng Thắm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 2  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1996

1418294

Công nghệ sinh học

Lê Khánh Thiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/08/1996

1418295

Công nghệ sinh học

Lê Hồng Ngọc Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/04/1996

1418298

Công nghệ sinh học

Trần Kim Thịnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 2  300.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/08/1996

1418299

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Kim Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 4  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 5  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,688,000  2,688,000 14.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,688,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/11/1995

1418300

Công nghệ sinh học

Tiêu Kim Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 1  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1996

1418301

Công nghệ sinh học

Võ Văn Thoại

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 1  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 2  30.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/17CSH2  576,000 6  45.0

Tài nguyên di truyền Thực vật  2.0  384,000SHH471/1  384,000 7  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 8  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/08/1995

1418302

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Minh Tho

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/09/1996

1418306

Công nghệ sinh học

Phạm Nguyễn Hải Thơ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 3  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 4  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 5  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 20.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/08/1996

1418307

Công nghệ sinh học

Trần Văn Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 2  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 3  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 16.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/1996

1418308

Công nghệ sinh học

Đỗ Thị Hoài Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 2  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/08/1995

1418309

Công nghệ sinh học

Phạm Hoàng Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000 HLCSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000 HLCSH212/1  384,000 4  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 5  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 14.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,090,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/10/1996

1418311

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Cẩm Thuý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000 Cải thiệnCSH136/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 2  45.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 3  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 4  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/01/1996

1418312

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thuỳ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 2  45.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 3  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 4  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,112,000  2,112,000 11.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/03/1996

1418313

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH2  768,000 1  60.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 2  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 3  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 4  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 5  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 14.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/01/1996

1418315

Công nghệ sinh học

Nguyễn Diễm Thùy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 1  30.0

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  3,840,000CSH871/14SH  3,840,000 2  700,000 300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,924,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1996

1418317

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000 HLCSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 13.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,818,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1996

1418318

Công nghệ sinh học

Nguyễn Cao Thụy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 1  30.0

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  3,840,000CSH871/14SH  3,840,000 2  700,000 300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 14.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 5,308,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/05/1996

1418319

Công nghệ sinh học

Lê Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 7.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/1996

1418326

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thủy Tiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/09/1996

1418330

Công nghệ sinh học

Phạm Văn Nhựt Tiếng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/1996

1418331

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Tiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  3,840,000CSH871/14SH  3,840,000 1  700,000 300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,540,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/07/1996

1418332

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Tín

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 2  30.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 5  300.0

Tài nguyên di truyền Thực vật  2.0  384,000SHH471/1  384,000 6  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 7  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 7,296,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1996

1418334

Công nghệ sinh học

Lê Đặng Thành Trai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 1  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 2  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 3  120.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 4  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 5  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 12.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/07/1996

1418336

Công nghệ sinh học

Đồng Kiều Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 1  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 2  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 3  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 4  30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17CMT1  576,000 5  45.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 6  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 18.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,456,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/08/1996

1418342

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Phương Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/03/1996

1418345

Công nghệ sinh học

Phan Thị Huỳnh Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  0100%CSH211/2  576,000 1  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  0100%CSH216/1  384,000 2  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  0100%CSH825/14CS  1,536,000 3  120.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  0100%SHH255/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  - 11.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/02/1996

1418346

Công nghệ sinh học

Phạm Ngọc Kiều Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/1996

1418348

Công nghệ sinh học

Phạm Thu Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 2  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/10/1996

1418349

Công nghệ sinh học

Trần Thanh Minh Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 1  30.0

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  3,840,000CSH871/14SH  3,840,000 2  700,000 300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,924,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/07/1996

1418352

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 1  45.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 2  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 3  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/1996

1418354

Công nghệ sinh học

Võ Ngọc Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kỹ thuật gen  3.0  576,000 HLCSH129/TV  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 2  300.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 4  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 5  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 19.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,568,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1996

1418357

Công nghệ sinh học

Lê Phạm Tiến Triều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 2  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/07/1996

1418359

Công nghệ sinh học

Lê Thị Phương Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 2  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 3  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 4  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 5  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 6  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 17.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/03/1996

1418360

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Phương Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/05/1996

1418361

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/10/1996

1418365

Công nghệ sinh học

Trần Thông Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 2  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 13.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/12/1996

1418366

Công nghệ sinh học

Huỳnh Minh Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 2  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 3  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  1,536,000CSH825/14CS  1,536,000 4  120.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 12.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/10/1996

1418368

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 1  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 2  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 3  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/06/1996

1418371

Công nghệ sinh học

Lê Thị Trưng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 1  30.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 2  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000 HLCSH316/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000 HLCSH452/1  384,000 5  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 6  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 16.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/10/1996

1418372

Công nghệ sinh học

Phạm Xuân Trường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CTT1  768,000 1  60.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 2  45.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 3  120.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 4  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 5  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 14.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,648,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/07/1995

1418378

Công nghệ sinh học

Ngô Thanh Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 1  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 4  120.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 5  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 6  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 15.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,648,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/1996

1418380

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 3  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 15.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/1996

1418391

Công nghệ sinh học

Phạm Nữ Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 1  30.0

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  3,840,000CSH871/14SH  3,840,000 2  700,000 300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 4,924,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/03/1996

1418392

Công nghệ sinh học

Trần Thục Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 10.0  3,840,000CSH841/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/01/1996

1418393

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Tuyết Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 1  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Nông nghiệp

 10.0  3,840,000CSH831/14CS  3,840,000 2  300.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 15.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1996

1418394

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Thuý Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 4  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 5  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 6  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 16.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/12/1996

1418395

Công nghệ sinh học

Sử Thị Tường Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kỹ thuật gen  3.0  576,000 Cải thiệnCSH129/TV  576,000 1  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 2  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 3  30.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/16CTT  384,000 4  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 5  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 7  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 19.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,648,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/05/1996

1418396

Công nghệ sinh học

Hoàng Quốc Việt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 2  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 3  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 4  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 5  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Y Dược

 4.0  1,536,000CSH845/14CS  1,536,000 6  120.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 7  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 8  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 9  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,568,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1996

1418397

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phúc Vĩnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 1  30.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 2  45.0

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 3  300.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000 HLGEO00002/17CMT1  384,000 4  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 17.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/04/1996

1418400

Công nghệ sinh học

Võ Nguyễn Hải Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 10.0  3,840,000CSH821/14CS  3,840,000 1  300.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/02/1995

1418401

Công nghệ sinh học

Mai Lê Thanh Xuân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/2  576,000 2  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 3  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 4  45.0

Khóa luận ( C/N CN VLSH)  10.0  3,840,000CSH871/14SH  3,840,000 5  700,000 300.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 7  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 8  45.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 9  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  8,256,000  8,256,000 33.0  645.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 700,000

 8,956,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1996

1418402

Công nghệ sinh học

Dương Thị Xuyến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 1  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 2  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000 HLCSH212/1  384,000 3  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 4  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 5  30.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 16.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/03/1996

1418404

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sự hóa củ  2.0  384,000SHH253/1  384,000 1  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  384,000  384,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 384,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/08/1996

1418405

Công nghệ sinh học

Vũ Thị Hải Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 1  30.0

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành 

CNSH Công nghiệp

 4.0  1,536,000CSH825/14CS  1,536,000 2  120.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 8.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/09/1995

1418407

Công nghệ sinh học

Thi Mỹ Ngọc ánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 1  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 3  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  1,152,000  1,152,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/06/1995

1418410

Công nghệ sinh học

Danh Ngọc Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 1  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 2  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000 HLCSH452/1  384,000 3  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 4  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT6  576,000 5  45.0

Công nghệ tế bào gốc  2.0  384,000SHH318/1  384,000 6  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 15.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/08/1995

1418411

Công nghệ sinh học

Hoàng Nguyễn Quốc Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 1  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 4  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT6  576,000 5  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,688,000  2,688,000 14.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,688,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/1993

1418412

Công nghệ sinh học

Kiều Thị Hồng Riêu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  230,40070%BAA00014/16DCH1  768,000 1  60.0

Sinh học thực vật  3.0  172,80070%CSH136/1  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  172,80070%CSH211/2  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  115,20070%CSH212/1  384,000 4  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  115,20070%CSH215/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  115,20070%CSH216/1  384,000 6  30.0

Khoa học trái đất  2.0  115,20070%GEO00002/17KMT1  384,000 7  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  115,20070%SHH351/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  1,152,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/1995

1418414

Công nghệ sinh học

Vi Thị Thuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  230,40070%BAA00014/16DTV1  768,000 1  60.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  172,80070%CSH137/1  576,000 3  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  172,80070%CSH313/1  576,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  115,20070%CSH452/1  384,000 5  30.0

Toán cao cấp C  3.0  172,80070%MTH00002/17HOH1  576,000 6  45.0

Sự hóa củ  2.0  115,20070%SHH253/1  384,000 7  30.0

Thủy canh học  2.0  115,20070%SHH254/1  384,000 8  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  115,20070%SHH255/1  384,000 9  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  172,80070%SHH561/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  1,555,200 26.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,555,200Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1994

1418415

Công nghệ sinh học

Phụng Thị Hải Triều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  0100%BAA00014/16TTH1  768,000 1  60.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000 HLCSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  0100%CSH313/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  0100%CSH316/1  384,000 4  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT4  576,000 5  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  1,152,000 14.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,152,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/01/1997

1518002

Công nghệ sinh học

Hàn Xuân Quí An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,826,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1997

1518004

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đặng Huỳnh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,018,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/03/1997

1518005

Công nghệ sinh học

Phạm Trung Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 8  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/01/1997

1518006

Công nghệ sinh học

Tăng Dương Mai Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/04/1997

1518007

Công nghệ sinh học

Trần Lê Trâm Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,402,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/05/1997

1518008

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Vân Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 3  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/01/1997

1518009

Công nghệ sinh học

Trương Trâm Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/1997

1518010

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Ánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  0 Học lại(hoãn)BAA00014/16CSH1  768,000 1  60.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 2  120,000 30.0

Tin học cơ sở  3.0  0 Học lại(hoãn)CSC00003/C2A  960,000 3  75.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 4  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 5  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 8  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  3,456,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 330,000

 3,786,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/02/1997

1518011

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 2  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 5  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 20.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/11/1997

1518012

Công nghệ sinh học

Huỳnh Hải Âu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH1B  384,000 2  54,000 30.0

Vi sinh  3.0  576,000 HLBIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 6  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 7  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 8  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 9  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 384,000

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/10/1997

1518013

Công nghệ sinh học

Dương Văn Bản

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH1B  384,000 1  54,000 30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 2  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 6  200,000 60.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 8  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 9  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17DTV1  576,000 10  45.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 11  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 12  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 464,000

 6,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/1996

1518016

Công nghệ sinh học

H' Loan Bdap

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  115,20070%BAA00003/16TTH2  384,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  230,40070%BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/1  576,000 3  45.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/2  384,000 4  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  115,20070%CSH121/1  384,000 5  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  172,80070%CSH129/TV  576,000 6  45.0

Sinh học thực vật  3.0  172,80070%CSH136/1  576,000 7  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  172,80070%CSH211/1  576,000 8  45.0

Tương tác thực vật  2.0  115,20070%CSH316/1  384,000 9  30.0

Sinh lý học người  2.0  115,20070%CSH452/1  384,000 10  30.0

Khoa học trái đất  2.0  115,20070%GEO00002/17KMT1  384,000 11  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  1,612,800 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 1,822,800Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/02/1996

1518017

Công nghệ sinh học

Trần Thị Bích

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 7  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,250,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1997

1518018

Công nghệ sinh học

Nguyễn Cảnh Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  0100%CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  0100%CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  0100%CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  0100%CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  0100%CSH215/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  0100%CSH452/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  0100%SHH316/1  384,000 7  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  0100%SHH351/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  - 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1997

1518020

Công nghệ sinh học

Triệu Nghi Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1997

1518021

Công nghệ sinh học

Lý Ngọc Cang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 7  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 9  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/04/1996

1518022

Công nghệ sinh học

Danh Thị Minh Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 1  60.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 2  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 5  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 9  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 25.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,394,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/10/1997

1518023

Công nghệ sinh học

Dương Nguyễn Trân Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/09/1997

1518024

Công nghệ sinh học

Lê Thị Ngọc Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/07/1997

1518025

Công nghệ sinh học

Đinh Hoàng Bảo Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 6  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 18.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,456,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1997

1518026

Công nghệ sinh học

Đoàn Kim Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/1997

1518028

Công nghệ sinh học

Dương Thanh Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 6  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 7  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1996

1518029

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/04/1997

1518030

Công nghệ sinh học

Lương Nguyễn Kiều Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/07/1997

1518031

Công nghệ sinh học

Trần Thị Ngọc Diệu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 7  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/1997

1518035

Công nghệ sinh học

Bùi Lập Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/01/1997

1518036

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Mỹ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 6  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 16.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,474,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1995

1518037

Công nghệ sinh học

Đổng Bạch Kỳ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 1  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/1  576,000 2  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  115,20070%CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  172,80070%CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  172,80070%CSH136/1  576,000 5  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  172,80070%CSH137/1  576,000 6  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  172,80070%CSH211/1  576,000 7  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  115,20070%CSH216/1  384,000 8  30.0

Tương tác thực vật  2.0  115,20070%CSH316/1  384,000 9  30.0

Sinh lý học người  2.0  115,20070%CSH452/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  1,497,600 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 1,707,600Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/09/1997

1518038

Công nghệ sinh học

Trần Song Mỹ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/01/1997

1518039

Công nghệ sinh học

Võ Thị Mỹ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1997

1518040

Công nghệ sinh học

Hồ Đức Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 6  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/04/1997

1518041

Công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Khanh Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/12/1997

1518043

Công nghệ sinh học

Bùi Hoàng Dũng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 3  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 4  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 5  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/04/1997

1518044

Công nghệ sinh học

Đinh Nguyễn Trí Dũng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/03/1993

1518046

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Dương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/08/1995

1518047

Công nghệ sinh học

Thị Hồng Đào

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/03/1997

1518048

Công nghệ sinh học

Ân Tiến Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/04/1997

1518049

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quốc Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 6  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/10/1996

1518050

Công nghệ sinh học

Trương Đức Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/04/1997

1518051

Công nghệ sinh học

Quách Phương Đông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1996

1518052

Công nghệ sinh học

Bạch Hoàng Trung Đức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 6  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/11/1997

1518054

Công nghệ sinh học

Mai Thị Mỹ Em

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 5  45.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 6  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 7  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/08/1997

1518055

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Trúc Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/01/1997

1518057

Công nghệ sinh học

Dương Thị Bích Giàu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 9  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 24.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/1997

1518058

Công nghệ sinh học

Dương Thị Minh Hải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/1997

1518059

Công nghệ sinh học

Hà Thị Bích Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1997

1518060

Công nghệ sinh học

Phạm Thanh Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 1  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 2  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 3  120,000 30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 4  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 5  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 6  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 7  200,000 60.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 8  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 9  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 10  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 11  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 12  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 730,000

 6,490,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/04/1997

1518061

Công nghệ sinh học

Trần Thị Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 15.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,282,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/12/1996

1518062

Công nghệ sinh học

Trương Thị Mỹ Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 1  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 2  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 5  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 6  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 7  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 8  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 9  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,202,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/1997

1518063

Công nghệ sinh học

Cao Thị Ngọc Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 6  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 7  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,826,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1997

1518065

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Kim Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 3  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 4  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 5  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/04/1997

1518066

Công nghệ sinh học

Chương Thị Ngọc Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/07/1997

1518067

Công nghệ sinh học

Lê Trọng Minh Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/16CTT  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,736,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/1996

1518069

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 4  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/10/1997

1518071

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Diệu Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/12/1997

1518072

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1997

1518073

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 1  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 6  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 7  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 8  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 9  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,594,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/1997

1518075

Công nghệ sinh học

Nguyễn Kim Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000 HLBAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH1A  384,000 2  54,000 30.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 3  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 5  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 6  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 7  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 8  200,000 60.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17SHH1  576,000 10  45.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 11  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 25.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 464,000

 6,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/07/1997

1518076

Công nghệ sinh học

Vũ Thái Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1997

1518077

Công nghệ sinh học

Phạm Phượng Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/1997

1518078

Công nghệ sinh học

Đặng Hoàng Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  0100%CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  0100%CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  0100%CSH211/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  0100%CSH215/1  384,000 4  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  0100%CSH216/1  384,000 5  30.0

Mô học  2.0  0100%CSH713/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  0100%SHH353/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  - 15.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/10/1996

1518079

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,018,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1997

1518080

Công nghệ sinh học

Nguyễn Diệp Thu Huỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 6  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 7  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 8  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,594,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/06/1997

1518082

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 1  60.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 2  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 5  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 6  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 7  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 8  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17CTT7  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 26.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,586,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/08/1997

1518084

Công nghệ sinh học

Nguyễn Mạnh Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 8  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,594,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1997

1518085

Công nghệ sinh học

Nguyễn Duy Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH2  768,000 1  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000 HLBIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 3  45.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 5  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 6  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 7  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 8  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 9  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 26.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,778,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/11/1997

1518086

Công nghệ sinh học

Hồ Phú Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/12/1996

1518088

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  0 Học lại(hoãn)BIO10022/1  384,000 1  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 6  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 9  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,032,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/05/1996

1518089

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 1  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 6  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 7  45.0

Sự hóa củ  2.0  384,000SHH253/1  384,000 8  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 20.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1997

1518091

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Xuân Kiều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/07/1996

1518092

Công nghệ sinh học

Danh Kiệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 1  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,282,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/12/1997

1518093

Công nghệ sinh học

Lưu Trần Tuấn Kiệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 6  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/07/1997

1518094

Công nghệ sinh học

Lê Hồng Kông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/04/1997

1518095

Công nghệ sinh học

Võ Đăng Kỳ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,250,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/04/1997

1518097

Công nghệ sinh học

Trần Hà Lạc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 4  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/01/1997

1518098

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tùng Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 8  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/1997

1518101

Công nghệ sinh học

Đặng Ngọc Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17SHH1A  384,000 1  54,000 30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 9  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 264,000

 4,680,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/04/1996

1518102

Công nghệ sinh học

Châu Lam Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/03/1997

1518103

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Ái Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 6  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/12/1995

1518104

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 4  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/01/1997

1518106

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Hồng Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 15.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,282,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/05/1997

1518107

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Thùy Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 5  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,880,000  2,880,000 14.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,090,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/1997

1518108

Công nghệ sinh học

Đoàn Thị Thanh Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 6  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 7  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/1996

1518109

Công nghệ sinh học

Sơn Thị Thanh Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  115,20070%CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  172,80070%CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  172,80070%CSH136/1  576,000 3  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  172,80070%CSH313/1  576,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  115,20070%CSH316/1  384,000 5  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  172,80070%CSH317/1  576,000 6  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  115,20070%SHH255/1  384,000 7  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  172,80070%SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  1,209,600 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 1,419,600Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/05/1997

1518110

Công nghệ sinh học

Trần Thị Hồng Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 3  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 4  45.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 5  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 6  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/09/1997

1518113

Công nghệ sinh học

Trương Ứng Lợi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 7  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 8  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 9  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/09/1996

1518114

Công nghệ sinh học

Đàm Thị Hồng Luyện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  115,20070%CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  172,80070%CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  172,80070%CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  230,40070%CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Sinh lý thực vật  3.0  172,80070%CSH317/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  115,20070%CSH452/1  384,000 6  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  115,20070%SHH255/1  384,000 7  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  172,80070%SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  1,267,200 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 1,677,200Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/1996

1518115

Công nghệ sinh học

Triệu Văn Lượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  0100%BAA00014/16SHH1  768,000 1  60.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  0100%BIO10012/1  576,000 2  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  0100%CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  0100%CSH129/TV  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  0100%CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  0100%CSH313/1  576,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  0100%CSH316/1  384,000 7  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  0100%CSH317/1  576,000 8  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  0100%SHH712/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  - 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/03/1996

1518117

Công nghệ sinh học

Sơn Ngọc Huệ Mẫn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 1  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/1  576,000 2  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  115,20070%CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  172,80070%CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  172,80070%CSH136/1  576,000 5  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  172,80070%CSH137/1  576,000 6  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  172,80070%CSH211/1  576,000 7  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  115,20070%CSH216/1  384,000 8  30.0

Tương tác thực vật  2.0  115,20070%CSH316/1  384,000 9  30.0

Sinh lý học người  2.0  115,20070%CSH452/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  1,497,600 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 1,707,600Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/05/1996

1518118

Công nghệ sinh học

Đồng Thị Mỹ Mến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/01/1997

1518119

Công nghệ sinh học

Châu Hoàng Hải Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 7  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1997

1518122

Công nghệ sinh học

Hoàng Kiều Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,018,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/11/1997

1518123

Công nghệ sinh học

Hứa Huỳnh Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/09/1997

1518124

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 5  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 8  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,202,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/11/1996

1518125

Công nghệ sinh học

Trương Triệu Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/1997

1518127

Công nghệ sinh học

Hồ Nguyễn Hoàng Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/1997

1518128

Công nghệ sinh học

Trần Văn Hải Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,202,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1997

1518129

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thuý Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/11/1997

1518130

Công nghệ sinh học

Huỳnh Ngọc Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 3  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/08/1997

1518132

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thùy Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/12/1997

1518134

Công nghệ sinh học

Phan Phượng Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1997

1518135

Công nghệ sinh học

Phạm Hồng Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17SHH1B  384,000 2  54,000 30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 4,406,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/1996

1518136

Công nghệ sinh học

Huỳnh Tuyết Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/08/1996

1518137

Công nghệ sinh học

Đặng Thị Lệ Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 1  60.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/07/1997

1518138

Công nghệ sinh học

Lê Huy Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 7  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/01/1996

1518139

Công nghệ sinh học

Lê Thị Danh Ngoan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 1  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 2  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 3  120,000 30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 4  200,000 30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 5  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 6  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 7  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 8  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 9  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 10  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 11  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 530,000

 5,906,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/1997

1518140

Công nghệ sinh học

Lê Thanh Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 8  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 24.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1997

1518141

Công nghệ sinh học

Trần Thị Nhật Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 3  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,018,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/10/1997

1518142

Công nghệ sinh học

Mai Minh Nguyệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 7  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/1997

1518143

Công nghệ sinh học

Châu Toàn Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 8  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 24.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/03/1997

1518146

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Nhật

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 5  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/06/1997

1518147

Công nghệ sinh học

Trần Minh Nhật

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 4  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/11/1997

1518148

Công nghệ sinh học

Đào Thị Thanh Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 6  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/06/1997

1518149

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Tuyết Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 4  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/12/1997

1518151

Công nghệ sinh học

Lê Anh Hoàng Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 5  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 6  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 9  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 10  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,202,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/1997

1518152

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 8  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/08/1997

1518153

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1997

1518154

Công nghệ sinh học

Nguyễn Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/06/1997

1518156

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/09/1997

1518157

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 7  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 9  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,202,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/10/1997

1518158

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,434,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/1997

1518159

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thùy Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 7  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 22.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/11/1997

1518161

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thái Kiều Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 5  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/12/1997

1518162

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/05/1997

1518163

Công nghệ sinh học

Thái Kim Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 6  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/06/1997

1518165

Công nghệ sinh học

Huỳnh Đức Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 3  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 4  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 16.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,474,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/1997

1518166

Công nghệ sinh học

Nguyễn Kỳ Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 4  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/01/1997

1518167

Công nghệ sinh học

Lê Nguyễn Thiên Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 9  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/10/1997

1518168

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồng Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 6  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 7  45.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17SHH2  576,000 8  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 24.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/05/1997

1518170

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1997

1518171

Công nghệ sinh học

Phạm Hoàng Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17SHH2D  384,000 1  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17SHH2  768,000 2  60.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 5  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 8  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 9  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 264,000

 5,064,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/01/1997

1518173

Công nghệ sinh học

Thái Thị Hà Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/11/1997

1518174

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Minh Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/1997

1518175

Công nghệ sinh học

Nhữ Thị Ngọc Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH1  384,000 1  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17KTH1  768,000 2  60.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 3  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 4  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 5  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/06/1997

1518179

Công nghệ sinh học

Đỗ Thị Thảo Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/1996

1518184

Công nghệ sinh học

Trần Hồng Phương Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17CSH1  768,000 1  60.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000 HLGEO00002/17_1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 23.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1997

1518186

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Sen

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 2  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 5  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 6  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 7  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 8  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,786,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/05/1997

1518187

Công nghệ sinh học

Bùi Văn Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 2  3.0  576,000 HLBIO00002/17DCH1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 7  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 8  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 9  45.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/16CTT  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,594,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/02/1997

1518188

Công nghệ sinh học

Võ Thị Nghĩa Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 1  45.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 2  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 5  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 6  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 7  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 8  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 9  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 10  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 11  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,978,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1997

1518189

Công nghệ sinh học

Lê Thị Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 23.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,818,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1997

1518191

Công nghệ sinh học

Đinh Ngọc Phương Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 4  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/09/1996

1518192

Công nghệ sinh học

Thạch Thị Sô Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/07/1997

1518194

Công nghệ sinh học

Từ Khởi Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Di truyền người  3.0  576,000SHH317/TA  576,000 8  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 23.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,818,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/10/1997

1518195

Công nghệ sinh học

Đoàn Thị Anh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 23.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,818,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1997

1518196

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thanh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 6  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 7  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,826,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/02/1996

1518197

Công nghệ sinh học

Kinh Thị Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 6  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 7  45.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 9  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,202,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/08/1997

1518199

Công nghệ sinh học

Phan Ngọc Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/1997

1518201

Công nghệ sinh học

Trương Thị Thanh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/02/1997

1518202

Công nghệ sinh học

Phan Văn Thạch

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17HOH1  768,000 1  60.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 23.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/09/1996

1518203

Công nghệ sinh học

Lý Quốc Thạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 4  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/1997

1518204

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Thắm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 3  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 4  30.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 5  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 8  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1997

1518205

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Phương Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 1  60.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/08/1997

1518206

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Anh Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/08/1997

1518207

Công nghệ sinh học

Trần Thị Cẩm Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/07/1997

1518208

Công nghệ sinh học

Lê Quốc Thống

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/1997

1518211

Công nghệ sinh học

Lê Minh Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 3  200,000 60.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,442,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/06/1997

1518212

Công nghệ sinh học

Võ Thị Bích Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  0100%CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  0100%CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  0100%CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  0100%CSH137/1  576,000 4  45.0

Tương tác thực vật  2.0  0100%CSH316/1  384,000 5  30.0

Sinh lý thực vật  3.0  0100%CSH317/1  576,000 6  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  0100%SHH255/1  384,000 7  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  0100%SHH661/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  - 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1997

1518214

Công nghệ sinh học

Lê Thị Diễm Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1997

1518217

Công nghệ sinh học

Thượng Thị Thu Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/06/1996

1518219

Công nghệ sinh học

Hoàng Thị Phương Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  0100%BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  0100%CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  0100%CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  0100%CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  0100%CSH137/1  576,000 5  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  0100%CSH211/1  576,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  0100%CSH316/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  0100%CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  - 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1997

1518220

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/01/1997

1518221

Công nghệ sinh học

Đỗ Trần Hoài Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT5  576,000 9  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 24.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,010,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1995

1518222

Công nghệ sinh học

Ngô Lương Đăng Thức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 4  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/11/1997

1518223

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Thủy Tiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 4  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 5  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/1997

1518225

Công nghệ sinh học

Lê Thị Ngọc Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 3  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 8  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,018,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/1997

1518226

Công nghệ sinh học

Trần Anh Tín

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 4  30.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Di truyền người  3.0  576,000SHH317/TA  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/09/1997

1518227

Công nghệ sinh học

Lê Quang To

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 6  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 7  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,826,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/1997

1518229

Công nghệ sinh học

Hướng Thị Minh Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 6  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 15.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,282,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/07/1997

1518230

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 4  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Sinh hóa nông lâm ngư nghiệp  3.0  576,000SHH561/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/1997

1518231

Công nghệ sinh học

Trần Thị Huyền Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 3  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/1  384,000 6  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 16.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,474,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/1996

1518232

Công nghệ sinh học

Đặng Mỵ Thanh Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 8  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 23.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,818,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/05/1997

1518233

Công nghệ sinh học

Trần Thị Minh Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 3  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 4  45.0

Sinh lý thực vật  3.0  576,000CSH317/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 7  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/06/1997

1518234

Công nghệ sinh học

Huỳnh Ngọc Bảo Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/12/1997

1518236

Công nghệ sinh học

Trần Thị Ngọc Trầm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/10/1997

1518237

Công nghệ sinh học

Mai Thị Thu Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/1997

1518238

Công nghệ sinh học

Vũ Đoan Mỹ Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 1  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 4  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1997

1518239

Công nghệ sinh học

Đỗ Minh Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17SHH1  576,000 1  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17SHH1A  384,000 2  54,000 30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Di truyền người  3.0  576,000SHH317/TA  576,000 7  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 264,000

 4,296,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/07/1997

1518240

Công nghệ sinh học

Đỗ Nguyễn Trọng Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 7  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 8  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 9  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,402,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/04/1997

1518243

Công nghệ sinh học

Huỳnh Trọng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,634,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/1997

1518244

Công nghệ sinh học

Trương Hoài Trọng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 1  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 2  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 5  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 6  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 7  45.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,402,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/05/1997

1518246

Công nghệ sinh học

Mai Huỳnh Xuân Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/06/1997

1518247

Công nghệ sinh học

Nguyễn An Thiên Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH1B  384,000 1  54,000 30.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 2  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 3  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 4  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 5  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 8  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 9  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 10  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 264,000

 5,256,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1997

1518249

Công nghệ sinh học

Đinh Văn Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 3  60.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 4  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 5  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 6  200,000 60.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 8  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 9  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,402,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/12/1997

1518250

Công nghệ sinh học

Võ Lê Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 9  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/11/1997

1518251

Công nghệ sinh học

Võ Minh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,442,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/11/1997

1518252

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Tuệ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 5  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 8  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,018,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/08/1997

1518253

Công nghệ sinh học

Võ Ngọc Băng Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 7  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,250,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/11/1996

1518254

Công nghệ sinh học

Phạm Phú Túc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,442,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/1997

1518255

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 3  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 15.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 3,866,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1997

1518256

Công nghệ sinh học

Phan Thị Tươi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 2  120,000 30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 3  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 4  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 5  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 6  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 7  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 8  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 9  45.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 10  45.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 11  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 330,000

 5,898,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1997

1518257

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Lý Tưởng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH1  384,000 1  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 6  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 7  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 8  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 9  45.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,202,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/09/1997

1518258

Công nghệ sinh học

Cao Thái Uy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT1  960,000 1  75.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 4  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 5  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 6  45.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 7  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,050,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1997

1518259

Công nghệ sinh học

Đặng Thị Tố Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

Kiểm nghiệm hóa thực phẩm  2.0  384,000CSH216/1  384,000 6  30.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 16.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,474,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/09/1997

1518260

Công nghệ sinh học

Châu Thị Hồng Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1996

1518261

Công nghệ sinh học

Đồng Nữ Đăng Vẹn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 5  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 6  30.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 7  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 8  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 9  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 10  30.0

Viết và trình bày báo cáo khoa học  2.0  384,000SHH661/1  384,000 11  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 5,202,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/06/1996

1518262

Công nghệ sinh học

La Thị Tường Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 3  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 4  30.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 5  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

Thủy canh học  2.0  384,000SHH254/1  384,000 7  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,858,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1997

1518263

Công nghệ sinh học

Dương Văn Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 1  45.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 2  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 3  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 4  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 5  200,000 60.0

Sinh hóa học thực vật  3.0  576,000CSH313/1  576,000 6  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 7  30.0

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2.0  384,000SHH255/1  384,000 8  30.0

Chọn giống cây trồng  3.0  576,000SHH712/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/1997

1518264

Công nghệ sinh học

Huỳnh Hiền Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 3  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,634,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1997

1518265

Công nghệ sinh học

Trần Nguyễn Hoàng Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  576,000CSH137/1  576,000 4  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học  2.0  384,000CSH215/1  384,000 7  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/07/1997

1518266

Công nghệ sinh học

Trương Nguyễn Phương Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 3  200,000 60.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 5  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,634,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/03/1997

1518267

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoài Lan Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Dược liệu học  2.0  384,000CSH414/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,634,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/03/1997

1518268

Công nghệ sinh học

Trần Quang Thảo Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 5  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 6  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 7  45.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 4,634,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/02/1997

1518269

Công nghệ sinh học

Từ Thị Kiều Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  768,000CSH138/1  768,000 4  200,000 60.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 5  30.0

Miễn dịch bệnh học  2.0  384,000CSH413/1  384,000 6  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 7  30.0

Mô học  2.0  384,000CSH713/1  384,000 8  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 9  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 5,210,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/1997

1518270

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Mỹ Xuân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

Tương tác thực vật  2.0  384,000CSH316/1  384,000 4  30.0

Sinh lý học người  2.0  384,000CSH452/1  384,000 5  30.0

Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật 

nuôi

 2.0  384,000SHH316/1  384,000 6  30.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Vật liệu y sinh học  2.0  384,000SHH353/2  384,000 8  30.0

Kỹ thuật di truyền  3.0  576,000SHH711/1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 4,242,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/03/1997

1518271

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thanh Xuân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

Sinh học thực vật  3.0  576,000CSH136/1  576,000 3  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 4  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 5  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 6  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 15.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,282,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/1995

1518272

Công nghệ sinh học

Đặng Thị Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  0100%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  0100%BIO10012/1  576,000 2  45.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  0100%BTE10011/3  384,000 3  30.0

TT Kỹ thuật gen  1.0  0100%CSH121/1  384,000 4  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  0100%CSH129/TV  576,000 5  45.0

Sinh học thực vật  3.0  0100%CSH136/1  576,000 6  45.0

Môi trường cơ bản  3.0  0100%CSH137/1  576,000 7  45.0

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh học  2.0  0100%CSH138/1  768,000 8  200,000 60.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  0100%CSH212/1  384,000 9  30.0

Tương tác thực vật  2.0  0100%CSH316/1  384,000 10  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  - 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 410,000

 410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/08/1997

1518273

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

TT Kỹ thuật gen  1.0  384,000CSH121/1  384,000 1  210,000 30.0

Kỹ thuật gen  3.0  576,000CSH129/TV  576,000 2  45.0

CNSH Vi sinh vật  3.0  576,000CSH211/1  576,000 3  45.0

Vi sinh thực phẩm  2.0  384,000CSH212/1  384,000 4  30.0

CNSH vi sinh phân tử và ứng dụng  3.0  576,000CSH218/1  576,000 5  45.0

Công nghệ sinh học trong sản xuất 

protein tái tổ hợp

 3.0  576,000CSH219/1  576,000 6  45.0

CNSH và thực phẩm chức năng  2.0  384,000SHH351/1  384,000 7  30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 210,000

 3,666,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1998

1618002

Công nghệ sinh học

Phan Nguyễn Xuân An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/1998

1618008

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Kiều Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/17CMT1  768,000 9  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/06/1998

1618010

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lý Nhật Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 5,366,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/04/1998

1618017

Công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/17SHH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1998

1618022

Công nghệ sinh học

Bùi Lê An Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16SHH2  960,000 1  75.0

Thể dục 2  2.0  576,000 HLBAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/09/1998

1618023

Công nghệ sinh học

Trần Thị Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH1A  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 4,790,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1998

1618030

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Danh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 3  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,312,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/09/1998

1618031

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hữu Điền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 3  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,312,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/07/1998

1618032

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Ngọc Diệu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  0100%BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  0100%BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH1B  384,000 3  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  0100%BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  0100%BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  0100%BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  0100%BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  0100%BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  0100%BTE10011/4  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  0100%BTE10017/3  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  384,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 758,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/02/1998

1618035

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hữu Hoàng Đức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16SHH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/02/1994

1618036

Công nghệ sinh học

Huỳnh Minh Đức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 1  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 2  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 3  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 4  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 5  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 6  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 7  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 13.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 3,392,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/05/1998

1618038

Công nghệ sinh học

Lê Kim Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  0100%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  0100%BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  0100%BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  0100%BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  0100%BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  0100%BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  0100%BTE10011/1  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  0100%BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Hóa đại cương 2  3.0  0 Học lại(hoãn)CHE00002/17KVL1  768,000 9  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17CSH2  768,000 10  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17KVL1  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,144,000  1,344,000 27.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 1,664,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/1998

1618039

Công nghệ sinh học

Hoàng Quỳnh Linh Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/08/1998

1618042

Công nghệ sinh học

Nguyễn Minh Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17CSH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1998

1618047

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Khánh Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/04/1998

1618049

Công nghệ sinh học

Trần Thị Bích Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,736,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/10/1998

1618053

Công nghệ sinh học

Hồ Nguyệt Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 Cải thiệnMTH00002/17KVL2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1998

1618055

Công nghệ sinh học

Phan Văn Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH1A  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17CSH2  768,000 10  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 5,558,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/07/1998

1618059

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Xuân Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2D  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 4,790,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/03/1998

1618061

Công nghệ sinh học

Phan Hoàng Chí Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH1B  384,000 3  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 4,790,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/10/1998

1618063

Công nghệ sinh học

Vũ Trung Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 Cải thiệnPHY00002/17HOH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/05/1997

1618069

Công nghệ sinh học

Dương Thị Bích Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/17SHH2  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/01/1998

1618078

Công nghệ sinh học

Hứa Tường Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17CSH2  768,000 10  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,888,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1998

1618082

Công nghệ sinh học

Lê Thị Ngọc Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16SHH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/07/1998

1618083

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thanh Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/01/1998

1618085

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Khai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17KVL1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1998

1618087

Công nghệ sinh học

Phạm Tuấn Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 1  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 2  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 3  45.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 4  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 5  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 11.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 2,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/02/1998

1618098

Công nghệ sinh học

Lê Thanh Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 3  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/05/1998

1618101

Công nghệ sinh học

Trần Thị Mỹ Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/06/1998

1618104

Công nghệ sinh học

Hồ Lam Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 3  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1998

1618106

Công nghệ sinh học

Võ Thị Kim Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/17CTT3  768,000 2  60.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2C  384,000 3  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 5,558,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/02/1998

1618107

Công nghệ sinh học

Hồ Tô Phát Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 1  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 2  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 3  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 4  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 5  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 6  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 7  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 13.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 3,392,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/12/1998

1618109

Công nghệ sinh học

Trần Đình Quang Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/1  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/08/1998

1618110

Công nghệ sinh học

Mai Thành Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/10/1998

1618115

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phương Ngọc Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/17CMT1  768,000 9  60.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/17SHH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1998

1618116

Công nghệ sinh học

Sử Chấn Hoàng Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/07/1998

1618121

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Trà My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/05/1998

1618122

Công nghệ sinh học

Trần Thị Trà My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/09/1998

1618123

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Diệu My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/17CMT1  768,000 10  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,888,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1997

1618129

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồng Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT4  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/10/1998

1618134

Công nghệ sinh học

Phan Thị Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 3  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/12/1998

1618135

Công nghệ sinh học

Lý Thu Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17CSH2  768,000 10  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,888,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/12/1998

1618141

Công nghệ sinh học

Nguyễn Vũ Như Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/17VLH1  768,000 10  60.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17CSH2  768,000 11  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,336,000  6,336,000 27.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 6,656,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/1998

1618143

Công nghệ sinh học

Nhan Thị Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  0100%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  0100%BAA00014/16VLH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  0100%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  0100%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  0100%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  0100%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  0100%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  0100%BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  0100%BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/17HOH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  576,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 896,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/10/1998

1618144

Công nghệ sinh học

Bùi Nguyễn Thanh Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 2  60.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2D  384,000 3  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 5,558,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1998

1618145

Công nghệ sinh học

Hồ Xuân Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17KVL2  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/08/1998

1618148

Công nghệ sinh học

Thái Hoàng Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/08/1996

1618151

Công nghệ sinh học

Lương Công Trung Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,736,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/12/1998

1618152

Công nghệ sinh học

Võ Thị Minh Nguyệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1998

1618153

Công nghệ sinh học

Đỗ Đức Nhã

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/07/1998

1618162

Công nghệ sinh học

Chế Lan Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CTT1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1998

1618164

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Đông Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/09/1998

1618165

Công nghệ sinh học

Lê Thị Ý Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/09/1997

1618167

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 Cải thiệnMTH00002/17KVL2  576,000 9  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 Cải thiệnMTH00040/17HOH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/09/1997

1618168

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồ Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/09/1998

1618169

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/1998

1618171

Công nghệ sinh học

Khương Thị Hồng Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16SHH1  768,000 2  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000 HLBIO00002/17SHH2  576,000 3  45.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1998

1618173

Công nghệ sinh học

Trần Quốc Ny

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/07/1998

1618175

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Oanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/1998

1618176

Công nghệ sinh học

Trần Tấn Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16KMT1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17SHH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/03/1998

1618178

Công nghệ sinh học

Ngô Hoàng Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 3  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/02/1998

1618183

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Lan Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 3  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/07/1998

1618184

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thanh Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,736,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/08/1998

1618185

Công nghệ sinh học

Bùi Trịnh Duy Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000 HLBAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000 HLBAA00003/16TTH2  384,000 3  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,312,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/03/1996

1618186

Công nghệ sinh học

Châu Ngọc Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17SHH2  768,000 10  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,888,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/03/1998

1618189

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đỗ Lý Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/03/1998

1618196

Công nghệ sinh học

Nguyễn Việt Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1998

1618197

Công nghệ sinh học

Đoàn Hồng Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/08/1998

1618198

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,736,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/10/1998

1618199

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,736,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/08/1998

1618200

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1998

1618201

Công nghệ sinh học

Trần Đặng Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,736,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/01/1998

1618209

Công nghệ sinh học

Trần Duy Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/06/1998

1618211

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16SHH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/03/1998

1618212

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/12/1998

1618215

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Thanh Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT3  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,696,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1998

1618216

Công nghệ sinh học

Trương Thị Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2A  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 2  3.0  768,000 HLCHE00002/17KVL2  768,000 10  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 6,134,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/04/1998

1618217

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Thu Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/1998

1618220

Công nghệ sinh học

Huỳnh Phúc Sơn Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1995

1618221

Công nghệ sinh học

Đặng Đức Thịnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/10/1998

1618223

Công nghệ sinh học

Võ Thị Kim Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/05/1998

1618224

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Kim Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 Cải thiệnMTH00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/10/1998

1618225

Công nghệ sinh học

Trần Tấn Thông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 3  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/09/1998

1618228

Công nghệ sinh học

Vũ Thị Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 3  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/06/1998

1618230

Công nghệ sinh học

Huỳnh Trương Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17CSH1A  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 4,790,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1998

1618231

Công nghệ sinh học

Trần Lê Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17CSH1B  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17CSH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 5,366,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/01/1998

1618232

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/01/1998

1618233

Công nghệ sinh học

Phan Ngọc Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,736,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/10/1997

1618238

Công nghệ sinh học

Lê Minh Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 1  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,160,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/09/1997

1618239

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Cẩm Thùy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1997

1618241

Công nghệ sinh học

Phan Thị Hồng Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/04/1998

1618242

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/04/1998

1618244

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Như Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/08/1998

1618245

Công nghệ sinh học

Phạm Kiều Hoàng Thụy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16VLH1  768,000 2  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000 HLBIO00002/17SHH1  576,000 3  45.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 10  200,000 30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17KVL2  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 27.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 6,272,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/01/1998

1618251

Công nghệ sinh học

Đào Thị Mỹ Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/09/1998

1618253

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Bảo Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/04/1998

1618254

Công nghệ sinh học

Lê Huyền Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/09/1998

1618262

Công nghệ sinh học

Trần Trung Trực

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/04/1998

1618266

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Vân Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16DTV1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17DCH1  576,000 10  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17KVL1  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 27.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 6,272,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1998

1618268

Công nghệ sinh học

Lê Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH2  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/17CMT1  768,000 10  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,888,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1998

1618269

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Hồng Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/06/1998

1618270

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Thảo Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/17DCH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 5,366,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/02/1998

1618271

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Hạ Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16SHH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/10/1998

1618272

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Phương Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/02/1996

1618278

Công nghệ sinh học

Nguyễn Anh Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/1998

1618281

Công nghệ sinh học

Lê Nguyễn Yến Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17KVL1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,312,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/1998

1618284

Công nghệ sinh học

Phạm Lan Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/05/1998

1618288

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hải Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/1998

1618289

Công nghệ sinh học

Lý Vĩ Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/11/1997

1618290

Công nghệ sinh học

Huỳnh Văn Chương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  1,209,600 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 1,529,600Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/08/1997

1618292

Công nghệ sinh học

Huỳnh Ngọc Mỹ Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2D  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/17CMT1  768,000 10  60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17KVL2  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 6,134,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/10/1997

1618293

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tuấn Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1997

1618295

Công nghệ sinh học

Trầm Kim Hoàng Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2C  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/1  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000 HLMTH00040/17SHH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  2,169,600 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 2,543,600Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/07/1998

1618296

Công nghệ sinh học

Trần Vân Hạc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/08/1997

1618300

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Thanh Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  0100%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  0100%BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  0100%BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  0100%BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  0100%BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  0100%BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  0100%BTE10011/5  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  0100%BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/17CMT1  768,000 9  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  768,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 1,088,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/10/1998

1618302

Công nghệ sinh học

Cao Thị Quế Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/03/1997

1618304

Công nghệ sinh học

Sơn Thị Thu Hường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  230,40070%BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17CSH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  2,016,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 2,336,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/04/1994

1618305

Công nghệ sinh học

Đàng Thị Thu Hường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  230,40070%BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17SHH1  768,000 10  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  2,208,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 2,528,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/03/1996

1618308

Công nghệ sinh học

Châu Thị Thu Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  115,20070%BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH1A  384,000 3  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/4  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/3  384,000 10  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  2,284,800 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 2,658,800Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/08/1998

1618309

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hoàng Mi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/4  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 9  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,312,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/1997

1618310

Công nghệ sinh học

Bích Thị Thu Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  0100%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  0100%BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  0100%BAA00014/16CSH1  768,000 3  60.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2C  384,000 4  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  0100%BIO10002/1  384,000 5  30.0

Vi sinh  3.0  0100%BIO10010/1  576,000 6  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  0100%BIO10012/2  576,000 7  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  0100%BIO10022/1  384,000 8  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  0100%BTE10005/1  384,000 9  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  0100%BTE10011/6  384,000 10  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  0100%BTE10017/2  384,000 11  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  384,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 758,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1997

1618312

Công nghệ sinh học

Lương Hoàng Minh Nguyệt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  230,40070%BAA00014/16SHH2  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  2,016,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 2,336,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1997

1618313

Công nghệ sinh học

Châu Thanh Nhã

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  230,40070%BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/2  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  1,440,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 1,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/04/1998

1618315

Công nghệ sinh học

Phạm Đoàn Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 8  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/17CMT1  768,000 9  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,120,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/06/1998

1618316

Công nghệ sinh học

Lê Đặng Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16SHH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2B  384,000 3  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/3  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 10  200,000 30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17SHH2  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 5,750,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/01/1997

1618317

Công nghệ sinh học

Thị Cẫm Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2D  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/5  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/3  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000 HLCHE00001/17CMT1  768,000 10  60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17KVL2  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 6,134,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/02/1998

1618318

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phạm Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/2  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 HLPHY00001/17CTT3  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/1997

1618319

Công nghệ sinh học

Chanh Đa Ra

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/17CTT3  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17SHH2  768,000 10  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  2,745,600 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 3,065,600Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/12/1998

1618323

Công nghệ sinh học

Trần Thị Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,352,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/09/1998

1618324

Công nghệ sinh học

Cao Nguyễn Trúc Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 3  60.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17SHH2D  384,000 4  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 5  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 6  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 7  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 8  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 9  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 10  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 11  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 5,942,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/03/1997

1618325

Công nghệ sinh học

Prum Nai Tiệc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000 HLBAA00013/17CTT3  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  1,977,600 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 2,297,600Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/05/1997

1618326

Công nghệ sinh học

Kim Tú Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  230,40070%BAA00014/16CSH1  768,000 2  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17SHH1  768,000 10  60.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  2,208,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 2,528,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/10/1997

1618328

Công nghệ sinh học

Ka Tuyết

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  288,00070%BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000 HLBIO00082/17CSH1B  384,000 2  54,000 30.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  115,20070%BIO10002/1  384,000 3  30.0

Vi sinh  3.0  172,80070%BIO10010/1  576,000 4  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  172,80070%BIO10012/2  576,000 5  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  115,20070%BIO10022/1  384,000 6  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  115,20070%BTE10005/1  384,000 7  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  115,20070%BTE10011/6  384,000 8  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  115,20070%BTE10017/1  384,000 9  200,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000 HLCHE00003/17CSH2  768,000 10  60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000 HLMTH00002/17CSH2  576,000 11  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,760,000  2,937,600 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 374,000

 3,311,600Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/07/1998

1618329

Công nghệ sinh học

Ngô Phan Minh Vũ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CTT2  960,000 1  75.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 2  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 3  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 4  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 5  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 6  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 7  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/1  384,000 8  200,000 30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000 HLPHY00002/17HOH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 4,928,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/11/1998

1618330

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Khánh Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/16CSH1  960,000 1  75.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16TTH2  384,000 2  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16CSH1  768,000 3  60.0

An toàn & đạo lý sinh học  2.0  384,000BIO10002/1  384,000 4  30.0

Vi sinh  3.0  576,000BIO10010/1  576,000 5  45.0

Sinh học phân tử đại cương  3.0  576,000BIO10012/2  576,000 6  45.0

TT Sinh học phân tử đại cương  1.0  384,000BIO10022/1  384,000 7  120,000 30.0

Tin sinh học đại cương  2.0  384,000BTE10005/1  384,000 8  30.0

TT Tin sinh học đại cương  1.0  384,000BTE10011/6  384,000 9  30.0

Thực tập Vi sinh  1.0  384,000BTE10017/2  384,000 10  200,000 30.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 320,000

 5,504,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/05/1999

1718001

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Trúc An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/09/1999

1718003

Công nghệ sinh học

Trần Hùng Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/10/1999

1718007

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Tuyết Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/02/1999

1718018

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Bích Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/1999

1718028

Công nghệ sinh học

Lý Nhật Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/1999

1718030

Công nghệ sinh học

Huỳnh Mẫn Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/11/1999

1718036

Công nghệ sinh học

Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/01/1999

1718039

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thiên Phú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/09/1999

1718062

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quang Vỹ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/1999

1718070

Công nghệ sinh học

Lê Minh Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/08/1998

1718075

Công nghệ sinh học

Lư Đức Hiển

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6A  960,000 6  75.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 23.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,014,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1999

1718081

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hùng Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/11/1999

1718085

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồng Ngọc Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/1999

1718093

Công nghệ sinh học

Đoàn Sỹ Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/08/1999

1718110

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/1999

1718112

Công nghệ sinh học

Phan Ngọc Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/10/1999

1718114

Công nghệ sinh học

Đinh Hoàng Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/08/1999

1718124

Công nghệ sinh học

Đổ Ngọc Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DCH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/01/1999

1718125

Công nghệ sinh học

Lê Minh Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DCH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1999

1718126

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hữu Nhật Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DCH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1999

1718127

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DCH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/06/1999

1718128

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trương Quế Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/01/1999

1718129

Công nghệ sinh học

Đinh Phạm Tâm Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1998

1718131

Công nghệ sinh học

Đạt Thị Phương Doanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  230,40070%BAA00011/17TTH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  172,80070%BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  172,80070%BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  115,20070%BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  230,40070%CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  230,40070%CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  172,80070%MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  172,80070%MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  172,80070%PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  1,670,400 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 1,924,400Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1998

1718132

Công nghệ sinh học

Hà Thị Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  230,40070%BAA00011/17TTH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  172,80070%BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  172,80070%BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  115,20070%BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  230,40070%CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  230,40070%CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  172,80070%MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  172,80070%MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  172,80070%PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  1,670,400 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 1,924,400Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/11/1999

1718134

Công nghệ sinh học

Đặng Thị Hoàng Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/04/1999

1718136

Công nghệ sinh học

Lê Ngọc Phương Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/1999

1718137

Công nghệ sinh học

Nguyễn Tiến Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/04/1999

1718138

Công nghệ sinh học

Nguyễn Trần Vân Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/12/1999

1718139

Công nghệ sinh học

Võ Thị Tú Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1999

1718140

Công nghệ sinh học

Võ Tú Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1999

1718143

Công nghệ sinh học

Trịnh Thị Ngọc Bích

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/03/1999

1718144

Công nghệ sinh học

Huỳnh Tuấn Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/12/1999

1718146

Công nghệ sinh học

Trần Trung Chánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/09/1999

1718148

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Chiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/12/1999

1718149

Công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Chiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/05/1999

1718152

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quốc Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/01/1999

1718153

Công nghệ sinh học

Trần Huy Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/1999

1718154

Công nghệ sinh học

Bùi Văn Danh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/10/1999

1718155

Công nghệ sinh học

Đặng Quốc Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/1999

1718156

Công nghệ sinh học

Đỗ Lê Phát Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6A  960,000 7  75.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 26.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/1999

1718162

Công nghệ sinh học

Võ Thị Thúy Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/1996

1718164

Công nghệ sinh học

Nhâm Quốc Dũng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/04/1999

1718165

Công nghệ sinh học

Nguyễn Mai Đức Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/05/1999

1718166

Công nghệ sinh học

Phạm Hoàng Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 5  200,000 60.0

Con người và môi trường  2.0  384,000ENV00003/17SHH1  384,000 6  30.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,438,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/02/1999

1718167

Công nghệ sinh học

Lê Thị Mỹ Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/02/1999

1718169

Công nghệ sinh học

Phan Châu Giang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/1999

1718171

Công nghệ sinh học

Trần Thị Thu Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/17VLH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1999

1718173

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17TTH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/04/1999

1718174

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Châu Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/09/1999

1718176

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phi Hiệp

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/09/1999

1718177

Công nghệ sinh học

Võ Đắc Hồ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/1999

1718178

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Minh Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/1999

1718179

Công nghệ sinh học

Vũ Đình Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/09/1994

1718180

Công nghệ sinh học

Đinh Xuân Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/1999

1718181

Công nghệ sinh học

Lê Thị Cẩm Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1999

1718184

Công nghệ sinh học

Nguyễn Mạnh Hùng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/02/1999

1718185

Công nghệ sinh học

Bùi Long Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/11/1999

1718187

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Huyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/11/1998

1718189

Công nghệ sinh học

Nguyễn Bích Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1999

1718190

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/09/1999

1718191

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1999

1718192

Công nghệ sinh học

Trần Thị Minh Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1999

1718193

Công nghệ sinh học

Huỳnh Khả Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/1999

1718196

Công nghệ sinh học

Trần Trung Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/05/1999

1718197

Công nghệ sinh học

Trần Mai Yến Khanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/08/1999

1718199

Công nghệ sinh học

Lê Huỳnh Phúc Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1999

1718200

Công nghệ sinh học

Ngô Quốc Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/08/1999

1718201

Công nghệ sinh học

Trần Anh Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/10/1999

1718203

Công nghệ sinh học

Phan Thị Vâng Lam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/09/1999

1718204

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bạch Lê

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1999

1718205

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Liên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/1999

1718207

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đăng Việt Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/04/1999

1718208

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Thùy Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1999

1718209

Công nghệ sinh học

Tôn Nữ Hạnh Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/07/1999

1718210

Công nghệ sinh học

Trần Thị Ánh Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/09/1999

1718211

Công nghệ sinh học

Lê Thị Kim Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1999

1718214

Công nghệ sinh học

Võ Thị Ánh Loan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/09/1998

1718215

Công nghệ sinh học

Lê Hoàng Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/12/1998

1718216

Công nghệ sinh học

Phạm Phi Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/1999

1718219

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Mạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/1999

1718220

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Diễm Mi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1999

1718221

Công nghệ sinh học

Bùi Duy Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DCH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/1999

1718222

Công nghệ sinh học

Ngô Quang Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000 HLBAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000 HLCSC00003/S6A  960,000 7  75.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 26.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/1999

1718223

Công nghệ sinh học

Nguyễn Võ Quế Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1996

1718224

Công nghệ sinh học

Phan Thị Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/05/1999

1718225

Công nghệ sinh học

Trần Tuấn Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/11/1999

1718226

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Kiều My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/17TTH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/05/1999

1718227

Công nghệ sinh học

Lê Văn Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/1999

1718228

Công nghệ sinh học

Trần Ngọc Hải Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/07/1999

1718230

Công nghệ sinh học

Lê Thị Mỷ Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/17TTH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/09/1999

1718231

Công nghệ sinh học

Lục Trịnh Mỹ Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17TTH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/1999

1718232

Công nghệ sinh học

Mai Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH1B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH1  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH1B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH1  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH1B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH1  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH1  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/1999

1718234

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/12/1999

1718235

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thu Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/11/1999

1718236

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Thanh Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/08/1999

1718237

Công nghệ sinh học

Võ Thị Thúy Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/1999

1718238

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Phương Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/09/1999

1718241

Công nghệ sinh học

Lê Dương Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/03/1998

1718242

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1999

1718243

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1999

1718244

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/07/1999

1718245

Công nghệ sinh học

Đồng Thị Thảo Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/07/1999

1718246

Công nghệ sinh học

Lương Trung Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1999

1718247

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hồ Thảo Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/11/1999

1718248

Công nghệ sinh học

Phạm Trương Trúc Nhã

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/1998

1718250

Công nghệ sinh học

Bùi Thị Kim Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/08/1998

1718251

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C3A  960,000 7  75.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 26.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/1999

1718252

Công nghệ sinh học

Phan Thiên Hoàng Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/12/1999

1718253

Công nghệ sinh học

Lê Võ Thị Quỳnh Nhiêm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/08/1999

1718254

Công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng Hương Nhu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/11/1999

1718255

Công nghệ sinh học

Đặng Ngọc Minh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1999

1718256

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Yến Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/05/1999

1718258

Công nghệ sinh học

Phạm Vũ Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1999

1718259

Công nghệ sinh học

Trần Quế Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/10/1999

1718260

Công nghệ sinh học

Trương Thị Huỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1999

1718261

Công nghệ sinh học

Tô Thị Ngọc Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/10/1999

1718262

Công nghệ sinh học

Trần Thị Hồng Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/10/1999

1718263

Công nghệ sinh học

Trần Minh Nhựt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/05/1999

1718265

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/01/1999

1718268

Công nghệ sinh học

Trần Đại Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/11/1999

1718269

Công nghệ sinh học

Lê Thị Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/05/1999

1718273

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Mỹ Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/1999

1718274

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1999

1718276

Công nghệ sinh học

Trần Bích Phượng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/01/1999

1718277

Công nghệ sinh học

Đồng Minh Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/01/1999

1718278

Công nghệ sinh học

Võ Xuân Anh Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/09/1999

1718279

Công nghệ sinh học

Trần Minh Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/02/1997

1718280

Công nghệ sinh học

Trương Minh Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/08/1999

1718282

Công nghệ sinh học

Nguyễn Bình Thiên Quốc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/11/1999

1718283

Công nghệ sinh học

La Diệu Quyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/11/1999

1718284

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/11/1999

1718285

Công nghệ sinh học

Phạm Nguyễn Yến Quỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/12/1999

1718287

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Sao

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/01/1999

1718288

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thành Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/07/1999

1718289

Công nghệ sinh học

Phạm Công Minh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/1998

1718290

Công nghệ sinh học

Phan Lê Nhật Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/01/1999

1718291

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Tấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/10/1999

1718292

Công nghệ sinh học

Trần Duy Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/03/1999

1718293

Công nghệ sinh học

Trần Thị Uyên Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/1999

1718295

Công nghệ sinh học

Lâm Trần Phương Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2A  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2A  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2A  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/10/1999

1718296

Công nghệ sinh học

Nguyễn Bích Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/08/1998

1718298

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thế Lý Hảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/1999

1718299

Công nghệ sinh học

Đinh Thuận Thiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/12/1999

1718300

Công nghệ sinh học

Trần Thiên Thiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1999

1718301

Công nghệ sinh học

Năng Xuân Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  0100%BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  0100%BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  0100%BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  0100%BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  0100%CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  0100%CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  0100%MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  0100%MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  0100%PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  - 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 254,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/07/1997

1718302

Công nghệ sinh học

Trần Duy Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/02/1999

1718305

Công nghệ sinh học

Võ Thị Thoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/1999

1718306

Công nghệ sinh học

Lương Thị Hoài Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/1999

1718307

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Cẩm Thu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/06/1999

1718308

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/08/1999

1718313

Công nghệ sinh học

Vũ Thụy Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/12/1999

1718314

Công nghệ sinh học

Lê Tấn Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1999

1718315

Công nghệ sinh học

Nguyễn Huỳnh Tri Thức

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/06/1999

1718316

Công nghệ sinh học

Ngô Thị Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/1999

1718317

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hoài Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/03/1999

1718318

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thanh Thúy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1999

1718319

Công nghệ sinh học

Lê Gia Thụy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17HOH1  960,000 1  75.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/17CSH1  768,000 2  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 3  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 4  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 5  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 6  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 7  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 28.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/10/1999

1718320

Công nghệ sinh học

Đỗ Minh Thy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/11/1999

1718322

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thanh Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/05/1999

1718324

Công nghệ sinh học

Văn Công Tĩnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  0100%BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  0100%BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  0100%BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  0100%BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  0100%CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  0100%CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  0100%MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  0100%MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  0100%PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  - 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 254,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/05/1999

1718325

Công nghệ sinh học

Huỳnh Thị Bích Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/07/1999

1718327

Công nghệ sinh học

Nguyễn Huỳnh Bích Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1999

1718328

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Huyền Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/08/1999

1718330

Công nghệ sinh học

Lê Văn Ngọc Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2A  960,000 7  75.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 26.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1999

1718331

Công nghệ sinh học

Đỗ Thị Kim Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/1999

1718332

Công nghệ sinh học

Phạm Thị Thu Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/07/1999

1718333

Công nghệ sinh học

Trần Thị Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/11/1999

1718334

Công nghệ sinh học

Võ Chánh Phương Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/11/1999

1718335

Công nghệ sinh học

Trịnh Quang Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C7A  960,000 7  75.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 26.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/09/1999

1718337

Công nghệ sinh học

Đào Thị Lan Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/07/1999

1718338

Công nghệ sinh học

Huỳnh Phan Ánh Trinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17HOH1  960,000 1  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 2  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 3  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 4  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 5  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 6  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 7  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 28.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/04/1999

1718339

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Thanh Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/1999

1718340

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thành Trung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1999

1718343

Công nghệ sinh học

Lê Thanh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/06/1999

1718344

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đức Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/1999

1718345

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phan Anh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/02/1999

1718346

Công nghệ sinh học

Nguyễn Lê Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T3A  960,000 7  75.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 26.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1998

1718347

Công nghệ sinh học

Nguyễn Quang Tường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000 HLCSC00003/S2A  960,000 7  75.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 26.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/1997

1718348

Công nghệ sinh học

Nguyễn Vũ Lâm Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/08/1999

1718349

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/06/1999

1718350

Công nghệ sinh học

Nguyễn Đình Phú Uy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1999

1718351

Công nghệ sinh học

Nguyễn Phạm Thảo Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1999

1718352

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/08/1999

1718353

Công nghệ sinh học

Trương Thảo Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 1  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 2  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 3  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 4  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 5  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,054,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/03/1998

1718354

Công nghệ sinh học

Hà Thị Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CSH1  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/02/1999

1718356

Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Ái Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 113/04/201816:39:11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/1999

1718358

Công nghệ sinh học

Trần Phạm Khánh Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH2  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/08/1999

1718359

Công nghệ sinh học

Dương Phan Khả Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/12/1999

1718363

Công nghệ sinh học

Nguyễn Ngọc Như Ý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 7  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 9  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 23.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 5,822,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/07/1999

1718364

Công nghệ sinh học

Nguyễn Như Ý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17CSH3  768,000 1  60.0

Thể dục 2  2.0  576,000BAA00022/17CSH2B  576,000 2  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/17CSH2  576,000 3  45.0

Thực tập Sinh đại cương 2  1.0  384,000BIO00082/17CSH2B  384,000 4  54,000 30.0

Hóa đại cương 3  3.0  768,000CHE00003/17CSH2  768,000 5  60.0

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  768,000CHE00082/17CSH2B  768,000 6  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000 HLCSC00003/C7A  960,000 7  75.0

Toán cao cấp C  3.0  576,000MTH00002/17CSH2  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/17CSH2  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/17CSH2  576,000 10  45.0

Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 26.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 254,000

 6,782,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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